
STT
NGÀY TĐ

DỰ KIẾN
STN TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ LOẠI HÌNH 

Ngày nhận

hồ sơ

Ngày trả

hồ sơ 

1 09/06/2026
H29.109-

260517-180008

CÔNG TY TNHH BÁNH 

CANH CUA 87

87 Trần Khắc Chân, 

Phường Tân Định, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
20/05/2026 16/06/2026

2 09/06/2026
H29.109-

260515-180061

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CÔNG ΤΥ ΤΝΗΗ ΚΙΝH 

DOANH HOÀNG PHƯỚC 

LỘC

1842 Nguyễn Thị Minh 

Khai, Phường Sài Gòn, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
19/05/2026 16/06/2026

3 09/06/2026
H29.109-

260520-180019

CÔNG TY CỔ PHẦN 

SAIKO HOLDINGS

104-104B Hai Bà Trưng, 

Phường Sài Gòn, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
20/05/2026 16/06/2026

4 09/06/2026
H29.109-

260513-180021

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

SỐ 3- CÔNG TY CỔ PHẦN 

ẨM THỰC TỨ PHƯƠNG VỊ

111 Hồ Tùng Mậu, 

Phường Sài Gòn, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
20/05/2026 16/06/2026

5 09/06/2026
H29.109-

260514-180112

CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI DỊCH VỤ 1992 

BISTRO VN

20/4 Kỳ Đồng, Phường 

Nhiêu Lộc, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
19/05/2026 16/06/2026

6 09/06/2026
H29.109-

260513-180054

CÔNG TY TNHH NHÀ 

HÀNG ẨM THỰC VINH 

QUANG

129 Cách Mạng Tháng 

Tám, Phường Bàn Cờ, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
20/05/2026 16/06/2026

7 09/06/2026
H29.109-

260330-180017

CỬA HÀNG KFC PHẠM 

NGỌC THẠCH

Số 14 đường Phạm Ngọc 

Thạch, Phường Xuân 

Hòa, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
20/05/2026 16/06/2026

8 09/06/2026
H29.109-

260520-180093

HỘ KINH DOANH MUỐI 

COFFEE & TEA

111 Nguyễn Thiện Thuật, 

Phường Bàn Cờ, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
20/05/2026 16/06/2026

9 09/06/2026
H29.109-

260513-180033

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ 

PHẦN THƯƠNG MẠI 

TỔNG HỢP VÀ XÂY 

DỰNG HẠ TẦNG VIỆT

359F Đỗ Xuân Hợp, 

Phường Phước Long, TP. 

Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
19/05/2026 16/06/2026

10 09/06/2026
H29.109-

260513-180026

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

SỐ 5 CÔNG TY TNHH F&B 

ÚT NHỎ

23 Lê Văn Thịnh, phường 

Bình Trưng, Thành phố 

Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
19/05/2026 16/06/2026

11 09/06/2026
H29.109-

260514-180109

HỘ KINH DOANH 

P.A.N.D.A

Số 01 Đường số 10, Khu 

số 88, Phường Hiệp Bình, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
19/05/2026 16/06/2026

12 09/06/2026
H29.109-

260514-180099

CÔNG TY TNHH ĐÔNG 

HƯƠNG SÀI THÀNH

Số 633 Tô Ngọc Vân, 

Phường Tam Bình, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
19/05/2026 16/06/2026

13 09/06/2026
H29.109-

260504-180034

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

KALBI MASTER 3 - CÔNG 

TY TNHH WON FOOD

26-27-28 Song Hành, 

Phường Bình Trưng, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
20/05/2026 16/06/2026

14 09/06/2026
H29.109-

260511-180081

HỘ KINH DOANH QUÁN 

BÚN CÁ CAY CHANG 

CHAN

37 Nguyễn Thị Nhung, 

Khu dân cư Vạn Phúc, 

Phường Hiệp Bình, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
20/05/2026 16/06/2026

15 09/06/2026
H29.109-

260511-180084

CÔNG TY TNHH TNHH 

JKS GLOBAL

197A-197B Lê Văn Việt, 

Khu phố 4, Phường Tăng 

Nhơn Phú, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
20/05/2026 16/06/2026

16 09/06/2026
H29.109-

260520-102769

CÔNG TY TNHH HẢI SẢN 

XANH QUANG MINH

762 Quốc Lộ 13, Phường 

Hiệp Bình, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Kinh doanh thuỷ 

hải sản
26/05/2026 16/06/2026

17 09/06/2026
H29.109-

260513-180111

CÔNG TY TNHH 

POULETTE 1

43B Đường Xuân Thủy, 

Phường An Khánh, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
20/05/2026 16/06/2026

LỊCH THẨM ĐỊNH CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN ATTP 

NGÀY 09/06/2026-10/06/2026



2

STT
NGÀY TĐ

DỰ KIẾN
STN TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ LOẠI HÌNH 

Ngày nhận

hồ sơ

Ngày trả

hồ sơ 

18 09/06/2026
H29.109-

260513-180110

CÔNG TY CỔ PHẦN 

THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

VINAHASA

260 Trần Não, Khu phố 2, 

Phường An Khánh, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
20/05/2026 16/06/2026

19 09/06/2026
H29.109-

260513-180107
CÔNG TY TNHH 1976 BBQ

Nhà số 02, Đường 20, 

Khu phố 19, Phường An 

Khánh, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
20/05/2026 16/06/2026

20 09/06/2026
H29.109-

260513-180106
CÔNG TY TNHH VOYAGE

51 Lê Văn Miến, Phường 

An Khánh, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
20/05/2026 16/06/2026

21 09/06/2026
H29.109-

260513-180101

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN 

PHỐI TRƯỜNG PHÁT - 

CHI NHÁNH THỦ ĐỨC

Số 29, Đường 49B, Khu 

phố 4, Phường An Khánh, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
20/05/2026 16/06/2026

22 09/06/2026
H29.109-

260506-180008

CHI NHÁNH 1 - CÔNG TY 

TNHH 

GEOSUNG VINA

01 Lê Thước, Phường An 

Khánh, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
20/05/2026 16/06/2026

23 09/06/2026
H29.109-

260506-180028

HỘ KINH DOANH KHU 

VUI CHƠI TRẺ EM - QUÁN 

ĂN GIA ĐÌNH QUYẾT 

THÁNG

Số 12 Đường Lã Xuân 

Oai, Khu phố 6, Phường 

Long Trường, TP. Hồ Chí 

Minh.

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
20/05/2026 16/06/2026

24 09/06/2026
H29.109-

260519-180118

CHI NHÁNH 2 - CÔNG TY 

TNHH THƯƠNG MẠI VÀ 

DỊCH VỤ ẨM THỰC 

FOODHOMES

28 Trường Lưu, Khu phố 

28, Phường Long Trường, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Đóng gói các loại 

hạt, trái cây sấy, 

trà hoa khô, trà 

cần tây, bánh và 

bột ngũ cốc; Đóng 

gói tảo biển khô, 

nấm khô; Đóng 

gói muối ăn dùng 

trong chế biến 

thực phẩm.

20/05/2026 16/06/2026

25 09/06/2026
H29.109-

260513-180039

CÔNG TY TNHH HAPPY 

GREEN GARDEN

Số 397 Nguyễn Thị Lắng, 

xã Củ Chi, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
20/05/2026 16/06/2026

26 09/06/2026
H29.109-

260518-180043

HỘ KINH DOANH QUÁN 

CƠM TRƯA HẢO HẢO

Số 666 đường Nguyễn 

Thị Rành, ấp Ngã Tư, xã 

Nhuận Đức, Thành phố 

Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
19/05/2026 16/06/2026

27 09/06/2026
H29.109-

260524-100209

CÔNG TY TNHH CHẾ 

BIẾN THỰC PHẨM HIỆP 

THÀNH

134/90/1A Dương Thị 

Mười, Khu phố 1A, 

Phường Tân Thới Hiệp, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Chế biến chà bông 

gà, khô gà
26/05/2026 16/06/2026

28 09/06/2026
H29.109-

260526-101203

HỘ KINH DOANH CƠ SỞ 

HUYNH ĐỆ TỂ HÙNG

Số 641, Hương Lộ 2, Ấp 

Lào Táo Thượng, xã Thái 

Mỹ, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Chế biến rau, củ, 

quả sấy  
26/05/2026 16/06/2026

29 09/06/2026
H29.109-

260406-0200021

CÔNG TY TNHH SẢN 

XUẤT THỰC PHẨM CÔ 

NĂM

493/1B TỈNH LỘ 15, ẤP 

PHÚ BÌNH, xã Phú Hòa 

Đông, Thành phố Hồ Chí 

Minh

SẢN XUẤT 

BÁNH TRÁNG, 

BÚN KHÔ, BÚN 

GẠO KHÔ, PHỞ 

KHÔ, BÁNH HỎI 

KHÔ, BÚN BÒ 

HUẾ

13/05/2026 17/06/2026

30 09/06/2026
H29.109-

260518-180072

HỘ KINH DOANH QUÁN 

ĂN NGÂN KÝ

Số 86, đường Liêu Bình 

Hương, ấp Tân Tiến, xã 

Củ Chi, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
21/05/2026 17/06/2026

31 09/06/2026
H29.109-

260513-100743

CÔNG TY TNHH MỘT 

THÀNH VIÊN HẠT ĐIỀU 

GIẤC MƠ

525 ĐƯỜNG KÊNH 

T31A-17, ẤP 3, xã Củ 

Chi, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Phối trộn Hạt Điều 

rang (muối, bột 

nấm truffle)

26/05/2026 16/06/2026



3

STT
NGÀY TĐ

DỰ KIẾN
STN TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ LOẠI HÌNH 

Ngày nhận

hồ sơ

Ngày trả

hồ sơ 

32 09/06/2026
H29.109-

260519-180001

HỘ KINH DOANH NHỮNG 

CHÀNG TRAI 2

12/3, Tô Ký, Khu phố 23, 

Phường Trung Mỹ Tây, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
21/05/2026 17/06/2026

33 09/06/2026
H29.109-

260518-180069

HỘ KINH DOANH NÓN 

QUÊ

3 Nguyễn Sơn, Phường 

Phú Thạnh, Thành phố 

Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
19/05/2026 16/06/2026

34 09/06/2026
H29.109-

260518-180075

HỘ KINH DOANH MỲ 

CAY HÀN QUỐC SEOUL

199 Lê Văn Quới, 

Phường Bình Trị Đông, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
19/05/2026 16/06/2026

35 09/06/2026
H29.109-

260518-180044

HỘ KINH DOANH TUYẾT 

HẰNG

121 Phùng Tả Chu, khu 

phố 7, phường An Lạc, 

Thành phố Hồ Chí Minh

KINH DOANH 

DỊCH VỤ ĂN 

UỐNG -CĂN TIN

19/05/2026 16/06/2026

36 09/06/2026
H29.109-

260403-0200004

CHI NHÁNH 1 - CÔNG TY 

TNHH DINH DƯỠNG 

FIDINEST

354/13 – 354/15 Quốc Lộ 

1A, Khu phố 11, Phường 

Bình Tân, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Sơ chế tổ yến 

Sản xuất nước yến
12/05/2026 16/06/2026

37 09/06/2026
H29.109-

260517-180026

HỘ KINH DOANH THÈM 

NƯỚNG 405

405 Tân Hương, Phường 

Phú Thọ Hòa, Thành phố 

Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
19/05/2026 16/06/2026

38 09/06/2026
H29.109-

260513-180094

CÔNG TY TNHH GATE 7 

COFFEE ROASTERY

162A Nguyễn Trường Tộ, 

Phường Phú Thọ Hòa, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống (cửa 

hàng giải khát)

19/05/2026 16/06/2026

39 09/06/2026
H29.109-

260506-180027

CÔNG TY TNHH TI SÀI 

GÒN

9 Núi Thành, Phường Tân 

Bình, Thành Phố Hồ Chí 

Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống (chế 

biến suất ăn sẵn )

20/05/2026 16/06/2026

40 09/06/2026
H29.109-

260317-0200002

CỬA HÀNG TIỆN LỢI 

MINISTOP SỐ 206 – ĐỊA 

ĐIỂM KINH DOANH 

CÔNG TY TNHH 

MINISTOP VIỆT NAM

5/7A Âu Cơ, Phường Tân 

Hòa, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Bán lẻ nhóm sản 

phẩm theo danh 

mục, kinh doanh 

dịch vụ ăn uống 

(quầy hàng).

20/05/2026 17/06/2026

41 09/06/2026
H29.109-

260512-180025

CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI 

ARTISAN BAKERY & 

CAFE

Số 12 đường Tôn Dật 

Tiên, khu phố Garden 

Plaza 1 (CN2-2), Phường 

Tân Hưng, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
19/05/2026 16/06/2026

42 09/06/2026
H29.109-

260408-180068

CÔNG TY TNHH THỰC 

PHẨM SẠCH T & H

467 Trần Xuân Soạn, 

Phường Tân Hưng, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
20/05/2026 16/06/2026

43 09/06/2026
H29.109-

260520-180010

ĐỊA ĐIEM KINH DOANH 

CÔNG TY TNHH MỘT 

THÀNH VIÊN QUỐC LOAN

Tầng 1. Tòa nhà 9. Số 

702 Nguyễn Văn Linh, 

phường Tân Hưng, Thành 

phố Hồ Chi Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
20/05/2026 16/06/2026

44 09/06/2026
H29.109-

260514-180062

CÔNG TY TNHH HƯNG 

THỊNH PHÁT 79

749 đường Duyên Hải, ấp 

Long Hoà, xã Cần Giờ, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
19/05/2026 16/06/2026

45 09/06/2026
H29.109-

260514-180071

CÔNG TY TNHH MTV TM 

DV 567

Số 62K Đường Nguyễn 

Thị Thập, Phường Tân 

Thuận, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
20/05/2026 16/06/2026

46 09/06/2026
H29.109-

260520-180118

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

SỐ 1 - CÔNG TY TNHH TM 

DV MTV PHAN TIẾN PHÁT

Số 166, đường Tắc Xuất, 

ấp Miễu Ba, xã Cần Giờ, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
21/05/2026 17/06/2026

47 09/06/2026
H29.109-

260527-100572

HỘ KINH DOANH TIỆM 

HẢI SẢN HẢI PHÚ

Số 2/30A đường Nguyễn 

Văn Mạnh, ấp Long 

Thạnh, xã Cần Giờ, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Chế biển thủy hải 

sản và khô cá các 

loại.

27/05/2026 17/06/2026



4

STT
NGÀY TĐ

DỰ KIẾN
STN TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ LOẠI HÌNH 

Ngày nhận

hồ sơ

Ngày trả

hồ sơ 

48 09/06/2026
H29.109-

260521-180025

CHI NHÁNH CÔNG TY 

TNHH TM DV PHÚ HỒNG 

THỊNH

Số 34c, đường Thạnh 

Thới, ấp Hòa Hiệp, xã 

Cần Giờ, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
26/05/2026 23/06/2026

49 09/06/2026
H29.109-

260429-180089

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

11 - CÔNG TY CỔ PHẦN 

MƯỜI TÁM CỘNG BÌNH 

DƯƠNG

Số 259, đường 30/04, Tổ 

13, Khu phố 2, Phường 

Bến Cát, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
18/05/2026 15/06/2026

50 09/06/2026
H29.109-

260517-180020

CÔNG TY TNHH QUẢN 

LÝ KINH DOANH 

AMANDA K12

Số 148C, Tổ 12, Khu phố 

Đông Tư, Phường Lái 

Thiêu, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
19/05/2026 16/06/2026

51 09/06/2026
H29.109-

260519-180047

CÔNG TY TNHH MTV BAI 

XING - ĐỊA ĐIỂM KINH 

DOANH SỐ 1

Lô C_6A_CN Khu công 

nghiệp Bàu Bàng mở 

rộng, Xã Bàu Bàng, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống - Bếp 

ăn tập thể

19/05/2026 16/06/2026

52 09/06/2026
H29.109-

260514-180075

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CÔNG TY TNHH DUONG 

THANH LONG

101 Đường Hùng Vương, 

Khu phố Mỹ Phước, 

Phường Bến Cát, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
19/05/2026 16/06/2026

53 09/06/2026
H29.109-

260520-180023

CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI SẢN XUẤT THỊNH 

HÒA ANH

Ô số 32, lô NP28, đường 

NB13, Khu phố 3, 

Phường Bến Cát, thành 

phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
20/05/2027 16/06/2027

54 09/06/2026
H29.109-

260318-180071

HỘ KINH DOANH LARVA 

COFFEE 1

Thửa đất số 592, tờ bản 

đồ số 10, tổ 2, ấp Vĩnh 

An, Xã Phước Hòa, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
20/05/2026 16/06/2026

55 09/06/2026
H29.109-

260524-100753

HỢP TÁC XÃ NÔNG 

NGHIỆP ỔI THANH KIẾN

Số nhà 30, Đường Bố Lá, 

tổ 1, ấp Bố Lá, Xã Phước 

Hòa, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Kinh doanh trái 

cây (Bưởi, Ỏi, 

Dưa lưới, Cam, 

Quýt, Mít)

26/05/2026 16/06/2026

56 09/06/2026
H29.109-

260505-180112

CÔNG TY TNHH CAO TRÍ 

TIẾN

SỐ 47, đường DT13, Khu 

phố Hóa Nhứt, Phường 

Tân Khánh, Thành phố 

Hồ Chí Minh

Sản xuất nước 

uống đóng chai, 

đóng bình

19/05/2026 16/06/2026

57 09/06/2026
H29.109-

260316-180093

HỘ KINH DOANH CHÈ ÂU 

LẠC 1

599 Huỳnh Văn Lũy, Khu 

phố Phú Mỹ 3, Phường 

Bình Dương, Thành phố 

Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
19/05/2026 16/06/2026

58 09/06/2026
H29.109-

260424-180062

CHI NHÁNH CÔNG TY 

TNHH TM DV HẢI SẢN 

HƯNG THỊNH

Số 461 Nguyễn Tri 

Phương, Khu phố Bình 

Đường 4, phường Dĩ An, 

thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
20/05/2026 16/06/2026

59 09/06/2026
H29.109-

260514-180050

CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI DỊCH VỤ XUẤT 

NHẬP KHẨU NHÀ AN

73 Phan Bội Châu, Khu 

phố Đông Tân, Phường 

Dĩ An, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
20/05/2026 16/06/2026

60 09/06/2026
H29.109-

260515-180019

CÔNG TY TNHH SẢN 

XUẤT & GIA CÔNG NƯỚC 

ĐÓNG CHAI ION FRESH

sỐ 352/2 kHU PHỐ 1B, 

Phường An Phú,Thành 

phố Hồ Chí Minh

sản xuất nước 

uống đóng chai, 

đóng bình

20/05/2026 16/06/2026

61 09/06/2026
H29.109-

260515-180041

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CH0044 - CÔNG TY TNHH 

THƯƠNG MẠI SASIN

131 Đường 30 tháng 4, 

Phường Phú Lợi, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
19/05/2026 16/06/2026

62 09/06/2026
H29.109-

260513-180066

HỘ KINH DOANH RC 

COFFEE

Số 17A6 đường số 5, 

KDC Hiệp Thành 3, khu 

phố Hiệp Thành 7, 

phường Phú Lợi, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
20/05/2026 16/06/2026



5

STT
NGÀY TĐ

DỰ KIẾN
STN TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ LOẠI HÌNH 

Ngày nhận

hồ sơ

Ngày trả

hồ sơ 

63 09/06/2026
H29.109-

260512-180044

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CN3 - CÔNG TY TNHH 

ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN 

DỊCH VỤ THUẬN PHÚC

Số 10 Đường Xô Viết 

Nghệ Tĩnh, Phường Vũng 

Tàu, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
19/05/2026 16/06/2026

64 09/06/2026
H29.109-

260513-180058

CÔNG TY TNHH NHÀ 

HÀNG ẨM THỰC PHÚC 

HẬU

A19-20 Khu Á Châu, 126 

Hoàng Hoa Thám, 

Phường Vũng Tàu, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
20/05/2026 16/06/2026

65 09/06/2026
H29.109-

260514-180007

CÔNG TY TNHH SOHO 

COFFEE

66 dường Hạ Long, 

phường Vũng Tàu, thành 

phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
20/05/2026 16/06/2026

66 09/06/2026
H29.109-

260514-180044

HỘ KINH DOANH TRẠM 

CÀ PHÊ

18 Trương Văn Bang, 

Phường Tam Thắng, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
20/05/2026 16/06/2026

67 09/06/2026
H29.109-

260514-180070

HỘ KINH DOANH QUÁN 

37

37 đường Nguyễn Thiện 

Thuật, Phường Rạch Dừa, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
20/05/2026 16/06/2026

68 09/06/2026
H29.109-

260513-180043

HỘ KINH DOANH ĐỒNG 

HÒA

Tổ 5, khu phố Kim Hải, 

Phường Long Hương, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
20/05/2026 16/06/2026

69 09/06/2026
H29.109-

260506-100468

CÔNG TY TNHH KHAI 

THÁC VÀ THƯƠNG MẠI 

THỦY SẢN KHÔI NGUYÊN

Số 62/6 Trần Bình Trọng, 

Phường Tam Thắng, 

Thành phố Hồ Chí Minh

kinh doanh mực 

khô
26/05/2026 16/06/2026

70 09/06/2026
H29.109-

260512-180026

HỘ KINH DOANH 

NGUYỄN VĂN THIỆN

Tổ 10, Khu phố Vạn 

Hạnh, Phường Phú Mỹ, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
19/05/2026 16/06/2026

71 09/06/2026
H29.109-

260513-180004

HỘ KINH DOANH CÀ PHÊ 

DẠ THẢO

Số 179 Lý Thường Kiệt, 

Khu phố Tân Hạnh, 

Phường Phú Mỹ, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
20/05/2026 16/06/2026

72 09/06/2026
H29.109-

260513-180011

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH - 

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ 

THƯƠNG MẠI VẬN TẢI 

HỒNG HẢI – CƠ SỞ HỒNG 

HẢI

Nhà ăn nhà máy 

BaConCo - Công ty 

TNHH BaConCo KCN 

phú Mỹ 1, phường Phú 

Mỹ, Thành Phố Hồ Chí 

Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
20/05/2026 16/06/2026

73 09/06/2026
H29.109-

260513-180023

HỘ KINH DOANH ĐẶC 

SẢN BÚN RIÊU HÙNG 

VƯƠNG

Đường Hùng Vương, Khu 

phố Tân Hạnh, Phường 

Phú Mỹ, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
20/05/2026 16/06/2026

74 09/06/2026
H29.109-

260514-180009

HỘ KINH DOANH BÚN BÒ 

NGỌC

Tổ 7, Khu Phố Phú 

Thạnh, Phường Phú Mỹ, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
20/05/2026 16/06/2026

75 09/06/2026
H29.109-

260514-180042

HỘ KINH DOANH CÔ HAI 

QUÁN

Số 25 Tôn Thất Tùng, Tổ 

1, Khu phố Vạn Hạnh, 

Phường Phú Mỹ, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
20/05/2026 16/06/2026

76 09/06/2026
H29.109-

260514-180065

CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI DỊCH VỤ HAPPY SIP

114/46/36/3, đường 30/4, 

Khu phố Vinh Thanh, Xã 

Ngãi Giao, Thành phố Hồ 

Chí Minh

SẢN XUẤT 

NƯỚC UỐNG 

ĐÓNG CHAI, 

ĐÓNG BÌNH.

20/05/2026 16/06/2026

77 10/06/2026
H29.109-

260328-180006

HỘ KINH DOANH 

CHERISH'S CAFÉ

289 Bến Vân Đồn, 

Phường Khánh Hội, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
20/05/2026 16/06/2026

78 10/06/2026
H29.109-

260518-180049

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CÔNG TY TNHH MTV 

VIỆT MIΝΗ ΑΝ

6A/5Bis Nguyễn Cảnh 

Chân, Phường Cầu Ông 

Lãnh, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
21/05/2026 17/06/2026



6

STT
NGÀY TĐ

DỰ KIẾN
STN TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ LOẠI HÌNH 

Ngày nhận

hồ sơ

Ngày trả

hồ sơ 

79 10/06/2026
H29.109-

260518-180088

CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI DỊCH VỤ ĐÔ RAN

126A-126B Cô Bắc, 

Phường Cầu Ông Lãnh, 

thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
21/05/2026 17/06/2026

80 10/06/2026
H29.109-

260508-180046

CÔNG TY TNHH 

NADESHIKO JAPAN

8/12 Lê Thánh Tôn, 

Phường Sài Gòn, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
21/05/2026 17/06/2026

81 10/06/2026
H29.109-

260521-180065

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

SỐ 336- CÔNG TY CỔ 

PHẦN SỮA VIỆT NAM- 

VINAMILK.

53 Đồng Khởi, Phường 

Sài Gòn, Thành Phố Hồ 

Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
21/05/2026 17/06/2026

82 10/06/2026
H29.109-

260515-180091

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI VÀ DỊCH VỤ NHÀ 

HÀNG BIA THỦ CÔNG 

PASTEUR STREET

Tầng trệt-110-112 Lý Tự 

Trọng, Phường Bến 

Thành, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
21/05/2026 17/06/2026

83 10/06/2026
H29.109-

260511-180016

CRANE TEA PHẠM HỒNG 

THÁI - CHI NHÁNH CÔNG 

TY TNHH THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ KIWI

86 Phạm Hồng Thái, 

Phường Bến Thành, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
21/05/2026 17/06/2026

84 10/06/2026
H29.109-

260312-0200020

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CÔNG TY CỔ PHẦN 

THƯƠNG MẠI BÁCH HÓA 

XANH - CỬA HÀNG BÁCH 

HÓA XANH 30071

512-514-516-518/2 

Nguyễn Đình Chiểu, 

Phường Bàn Cờ, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Bán lẻ nhóm sản 

phẩm theo danh 

mục

21/05/2026 17/06/2026

85 10/06/2026
H29.109-

260513-180112

CHI NHÁNH CÔNG TY 

TNHH MỘC NHIÊN FARM

25/4, đường Xuân Thuỷ, 

Khu phố 18, Phường An 

Khánh, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
20/05/2026 16/06/2026

86 10/06/2026
H29.109-

260521-180011

CÔNG TY TNHH NHÀ 

HÀNG CÀ PHÊ PHÁP VIỆT 

BACOULOS

Số 8, Đường 50, phường 

An Khánh, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
21/05/2026 17/06/2026

87 10/06/2026
H29.109-

260312-0200017

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CÔNG TY CỔ PHẦN 

THƯƠNG MẠI BÁCH HÓA 

XANH - CỬA HÀNG BÁCH 

HÓA XANH 30005

132 Đường số 35-CL, 

Khu dân cư Cát Lái (Lô 

B2-08), Phường Cát Lái, 

Thành Phố Hồ Chí Minh

Bán lẻ nhóm sản 

phẩm theo danh 

mục

21/05/2026 17/06/2026

88 10/06/2026
H29.109-

260515-180066

HỘ KINH DOANH TIỆM 

CAFÉ PHARO

76/1A Lê Văn Chí, Khu 

phố 31, Phường Linh 

Xuân, Thành Phố Hồ Chí 

Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
21/05/2026 17/06/2026

89 10/06/2026
H29.109-

260519-180011

HỘ KINH DOANH TIỆM 

CATA BARI

Căn 01512 Tòa GH5 

Vinhomes Grand Park, 

Phường Long Bình, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
21/05/2026 17/06/2026

90 10/06/2026
H29.109-

260316-0200015

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CÔNG TY CỔ PHẦN 

THƯƠNG MẠI BÁCH HÓA 

XANH - CỬA HÀNG BÁCH 

HÓA XANH SỐ 284

12/102 Man Thiện, 

Phường Tăng Nhơn Phú, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Bán lẻ nhóm sản 

phẩm theo danh 

mục

21/05/2026 17/06/2026

91 10/06/2026
H29.109-

260520-180018

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CÔNG TY TNHH CUNG 

CẤP THỰC PHẨM – ANNE 

HILL AN PHÚ

32 An Phú, Phường An 

Khánh, Thành Phố Hồ 

Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
22/05/2026 19/06/2026

92 10/06/2026
H29.109-

260505-180029

CÔNG TY TNHH NHÀ 

HÀNG KUMANO

4/8A Đường Lương Định 

Của, Phường An Khánh, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
22/05/2026 19/06/2026



7

STT
NGÀY TĐ

DỰ KIẾN
STN TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ LOẠI HÌNH 

Ngày nhận

hồ sơ

Ngày trả

hồ sơ 

93 10/06/2026
H29.109-

260515-180040

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

KFC ĐƯỜNG LÊ ĐỨC THỌ 

- TP. HỒ CHÍ MINH – 

CÔNG TY LIÊN DOAΝΗ 

ΤΝΗΗ KFC VIỆT NAM

183-185 Lê Đức Thọ, 

Phường Gò Vấp, Thành 

Phố Hồ ChíMinh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
21/05/2026 17/06/2026

94 10/06/2026
H29.109-

260521-180028

CÔNG TY TNHH GIMI – 

VẠN XUÂN

Số 46-48, đường số 03, 

khu dân cư Cityland 

ParkHills, phường Gò 

Vấp, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
21/05/2026 17/06/2026

95 10/06/2026
H29.109-

260511-180104
HỘ KINH DOANH KÉT

311/55 Nguyễn Xí, Khu 

phố 31, Phường Bình Lợi 

Trung, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
20/05/2026 16/06/2026

96 10/06/2026
H29.109-

260514-180014

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU 

TƯ BLUEJADE - CHI 

NHÁNH NHÀ HÀNG LẨU 

BÒ CƯ XÁ HỒ BIỂU 

CHÁNH

3A Hồ Biểu Chánh, 

Phường Phú Nhuận, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
20/05/2026 16/06/2026

97 10/06/2026
H29.109-

260514-180039

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

WANOZEN -3 

RESTAURANT - CÔNG TY 

TNHH TM DV THIỆN HÒA

76E Phạm Viết Chánh, 

Phường Thạnh Mỹ Tây, 

Thành Phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
21/05/2026 17/06/2026

98 10/06/2026
H29.109-

260512-180002

CÔNG TY TNHH NIBARCE 

VIỆT NAM

19 Nguyễn Công Trứ, 

Phường Thạnh Mỹ Tây, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
21/05/2026 17/06/2026

99 10/06/2026
H29.109-

260525-100682

CHI NHÁNH CÔNG TY 

TNHH THƯƠNG MẠI - 

SẢN XUẤT HẢI NAM

Số 14 Nguyễn Văn Dung, 

Phường An Nhơn, Thành 

phố Hồ Chí Minh,

Sơ chế, chế biến 

yến sào và các sản 

phẩm từ yến sào 

(yến tinh chế, chè 

yến). 

Đóng gói các loại 

nông sản khô 

Đóng gói bánh 

tráng, bún gạo, 

bánh phở 

Đóng gói các loại 

thủy sản khô 

Đóng gói các loại 

thủy sản đông lạnh

27/05/2026 17/06/2026

100 10/06/2026
H29.109-

260519-102344

CHI NHÁNH CÔNG TY 

TNHH THỰC PHẨM TÀI 

ĐỨC

340/46 – 340/48 Ung Văn 

Khiêm, Phường Thạnh 

Mỹ Tây, Thành Phố Hồ 

Chí Minh

Sơ chế, pha lóc, 

cưa cắt và đóng 

gói các sản phẩm 

thịt,cá 

đông lạnh

29/05/2026 18/06/2026

101 10/06/2026
H29.109-

260519-180112

HỘ KINH DOANH TRÀ 

SỮA PHI PHI TÔ HIẾN 

THÀNH

171 Tô Hiến Thành, 

Phường Hòa Hưng, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
20/05/2026 16/06/2026

102 10/06/2026
H29.109-

260521-180033

HỘ KINH DOANH LẨU BÒ 

232

232/1/5 Bà Hạt, Phường 

Vườn Lài, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
21/05/2026 17/06/2026

103 10/06/2026
H29.109-

260507-180093

HỘ KINH DOANH BÁNH 

CANH GIANG SƠN

301 Minh Phụng, Phường 

Minh Phụng, Thành phố 

Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
21/05/2026 17/06/2026

104 10/06/2026
H29.109-

260414-180078

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

(CỬA HÀNG) TẠI 

COOPMART LÝ THƯỜNG 

KIỆT

Vị trí 49, Lầu 3 TTTM 

Văn hóa Dịch vụ Giải trí, 

497 đường Hòa Hảo, 

Phường Diên Hồng, 

Thành Phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
21/05/2026 17/06/2026



8

STT
NGÀY TĐ

DỰ KIẾN
STN TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ LOẠI HÌNH 

Ngày nhận

hồ sơ

Ngày trả

hồ sơ 

105 10/06/2026
H29.109-

260505-0200038

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CÔNG TY TNHH KINH 

DOANH ĐỨC NGUYÊN

245/10 Nguyễn Thị Nhỏ, 

Phường Minh Phụng, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Phối trộn, đóng 

gói tinh bột thực 

phẩm

15/05/2026 19/06/2026

106 10/06/2026
H29.109-

260521-180115

HỘ KINH DOANH ỐC 

NGUYỄN

187 - 189 Lê Hồng 

Phong, Phường Chợ 

Quán, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
22/05/2026 19/06/2026

107 10/06/2026
H29.109-

260318-0200003

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CÔNG TY CỔ PHẦN 

THƯƠNG MẠI BÁCH HÓA 

XANH - CỬA HÀNG BÁCH 

HÓA XANH 30137

37B Tân Thành, Phường 

Chợ Lớn, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Bán lẻ nhóm sản 

phẩm theo danh 

mục

22/05/2026 19/06/2026

108 10/06/2026
H29.109-

260318-0200018

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CÔNG TY CỔ PHẦN 

THƯƠNG MẠI BÁCH HÓA 

XANH - CỬA HÀNG BÁCH 

HÓA XANH 30073

423-423A (1 Phần) Sư 

Vạn Hạnh, Phường Hòa 

Hưng, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Bán lẻ nhóm sản 

phẩm theo danh 

mục

22/05/2026 19/06/2026

109 10/06/2026
H29.109-

260417-180071

HỘ KINH DOANH TÔ 

THẢO

140 đường số 29, Khu 

phố 2, Phường An Lạc, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
21/05/2026 17/06/2026

110 10/06/2026
H29.109-

260519-180120

HỘ KINH DOANH BÚN BÒ 

CÔ MAI

158 Vành Đai Trong, 

Phường An Lạc, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
21/05/2026 17/06/2026

111 10/06/2026
H29.109-

260521-180060

HỘ KINH DOANH THIÊN 

ÂN 1

78 Đường số 2, Phường 

An Lạc, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
21/05/2026 17/06/2026

112 10/06/2026
H29.109-

260520-180128

HỘ KINH DOANH MÓN 

NGON BẾP YẾN

309 Hồng Lạc, Phường 

Bảy Hiền, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
21/05/2026 17/06/2026

113 10/06/2026
H29.109-

260520-180126

CÔNG TY TNHH TM DV 

NHIỆT QUANG VI NA

45C Đường Tân Trụ, 

Phường Tân Sơn, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
21/05/2026 17/06/2026

114 10/06/2026
H29.109-

260518-180054

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ 

ĂN UỐNG HẠNH DUNG

Lô 25, Đường số 2, Khu 

công nghiệp Tân Tạo, 

Phường Tân Tạo, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
21/05/2026 17/06/2026

115 10/06/2026
H29.109-

260514-100230

HỘ KINH DOANH ĐẬU 

HŨ BẮC NINH 83

1 Tân Sơn Hòa, Phường 

Tân Sơn Hòa, Thành phố 

Hồ Chí

Minh

Chế biến đậu hũ. 27/05/2026 17/06/2026

116 10/06/2026
H29.109-

260515-100191

CHI NHÁNH CÔNG TY 

TNHH NƯỚC GIẢI KHÁT 

CÀ PHÊ LEKOFE

117/80 đường Hồ Văn 

Long, Phường Bình Tân, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Cà phê rang xay, 

cà phê rang 

nguyên hạt, cà phê 

hòa tan và đóng 

gói cà phê

27/05/2026 17/06/2026

117 10/06/2026
H29.109-

260520-180072

CÔNG TY TNHH MS. YOO 

SEAFOOD

Số 8 - 10 đường Nội Khu 

Hưng Gia 4, Phường Tân 

Hưng, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
21/05/2026 17/06/2026

118 10/06/2026
H29.109-

260515-180031

CÔNG TY TNHH NHÀ 

HÀNG LÝ THẤT TƯƠNG

02, đường số 6, khu phố 

Hưng Vượng 2, Phường 

Tân Hưng, Thành Phố Hồ 

Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
21/05/2026 17/06/2026

119 10/06/2026
H29.109-

260312-0200015

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CÔNG TY CỔ PHẦN 

THƯƠNG MẠI BÁCH HÓA 

XANH - CỬA HÀNG BÁCH 

HÓA XANH SỐ 323

734 Huỳnh Tấn Phát, 

Khu phố 3, Phường Tân 

Mỹ, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Bán lẻ nhóm sản 

phẩm theo danh 

mục

21/05/2026 17/06/2026

120 10/06/2026
H29.109-

260512-180043

HỘ KINH DOANH BÒ NÉ 3 

NGON. 2

167 Lâm Văn Bền, 

phường Tân Thuận, thành 

phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
21/05/2026 17/06/2026



9

STT
NGÀY TĐ

DỰ KIẾN
STN TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ LOẠI HÌNH 

Ngày nhận

hồ sơ

Ngày trả

hồ sơ 

121 10/06/2026
H29.109-

260420-0200016

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CÔNG TY CỔ PHẦN 

THƯƠNG MẠI BÁCH HÓA 

XANH - CỬA HÀNG BÁCH 

HÓA XANH 30415

524/2 Nguyễn Thị Thập, 

Phường Tân Hưng, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Bán lẻ nhóm sản 

phẩm theo danh 

mục

22/05/2026 19/06/2026

122 10/06/2026
H29.109-

260505-0200017

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CÔNG TY CỔ PHẦN 

THƯƠNG MẠI BÁCH HÓA 

XANH - CỬA HÀNG BÁCH 

HÓA XANH 28548

1307 Lê Văn Lương, Ấp 

2, xã Nhà Bè, Thành phố 

Hồ Chí Minh

Bán lẻ nhóm sản 

phẩm theo danh 

mục

22/05/2026 19/06/2026

123 10/06/2026
H29.109-

260527-101314

CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI HOÀNG VIỆT FOOD

123 đường 51, phường 

Tân Hưng, Thành phố Hồ 

Chí Minh

kinh doanh rau, 

củ, quả.
27/05/2026 17/06/2026

124 10/06/2026
H29.109-

260525-102824

HỘ KINH DOANH THỦY 

PHƯƠNG

Số 52/49 Đường 17, Khu 

phố 55, phường Tân 

Thuận, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Sản xuất chả lụa, 

giò thủ
29/05/2026 18/06/2026

125 10/06/2026
H29.109-

260513-180049

CÔNG TY TNHH KINH 

DOANH NHÀ HÀNG 

TRUNG SƠN

456C Dương Bá Trạc, 

Phường Chánh Hưng, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
20/05/2026 16/06/2026

126 10/06/2026
H29.109-

260414-0200004

CHI NHÁNH CÔNG TY 

TNHH RƯỢU DƯỢC LIỆU 

CÔ BA

146 Kinh Dương Vương, 

Phường Phú Lâm, Thành 

phố Hồ Chí Minh

SẢN XUẤT 

RƯỢU, MEN 

RƯỢU 

DẠNG BỘT 

13/05/2026 17/06/2026

127 10/06/2026
H29.109-

260522-102111

CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI DỊCH VỤ TOÀN 

NHIÊN

Số 3D, đường Bùi Minh 

Trực, Cư Xá Bùi Minh 

Trực, 

Phường Bình Đông, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Sơ chế, chế biến, 

đóng gói: tổ yến; 

kinh doanh dịch 

vụ ăn uống.  

27/05/2026 17/06/2026

128 10/06/2026
H29.109-

260528-101163

CÔNG TY TNHH TÂN 

THÁI HỦNG

20 Đường số 17, Phường 

Chánh Hưng, Thành phố 

Hồ Chí Minh

KINH DOANH: 

THỦY SẢN.
28/05/2026 18/06/2026

129 10/06/2026
H29.109-

260521-100803

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CÔNG TY CỔ PHẦN 

THƯƠNG MẠI BÁCH HÓA 

XANH - KHO BÁCH HÓA 

XANH 14008

C10/28 Nguyễn Văn 

Linh, ấp 5A, tổ 246, Xã 

Bình Hưng, Thành phố 

Hồ Chí Minh

kho bảo quản rau, 

củ, quả, trứng
28/05/2026 18/06/2026

130 10/06/2026
H29.109-

260420-0200014

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CÔNG TY CỔ PHẦN 

THƯƠNG MẠI BÁCH HÓA 

XANH - CỬA HÀNG BÁCH 

HÓA XANH 29937

2755 Phạm Thế Hiển, 

Phường Bình Đông, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Bán lẻ nhóm sản 

phẩm theo danh 

mục

22/05/2026 19/06/2026

131 10/06/2026
H29.109-

260402-0200007

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CÔNG TY CỔ PHẦN 

THƯƠNG MẠI BÁCH HÓA 

XANH - CỬA HÀNG BÁCH 

HÓA XANH 30235

540 Hưng Phú, Phường 

Chánh Hưng, Thành phố 

Hồ Chí Minh

Bán lẻ nhóm sản 

phẩm theo danh 

mục

22/05/2026 19/06/2026

132 10/06/2026
H29.109-

260515-180054

HỘ KINH DOANH HỀ RẤT 

HỀ

9 Bình Phú, Phường Bình 

Phú, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
22/05/2026 19/06/2026

133 10/06/2026
H29.109-

260525-101308

CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI DỊCH VỤ XUẤT 

NHẬP KHẨU TOP FOODS

Số 12/14 đường Lê Hồng 

Phong, Khu phố Tân Phú 

1, Phường Tân Đông 

Hiệp, Thành phố Hồ Chí 

Minh

KINH DOANH 

THỊT, THỦY 

SẢN ĐÔNG 

LẠNH

26/05/2026 16/06/2026

134 10/06/2026
H29.109-

260331-180059

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 2 

- CHI NHÁNH CÔNG TY 

TNHH THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ GREAT BEAR 01 

TẠI TP.HỒ CHÍ MINH

L1-03, Tòa nhà WTC 

Tower, số 1, đường Hùng 

Vương, phường Bình 

Dương, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
20/05/2026 16/06/2026



10

STT
NGÀY TĐ

DỰ KIẾN
STN TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ LOẠI HÌNH 

Ngày nhận

hồ sơ

Ngày trả

hồ sơ 

135 10/06/2026
H29.109-

260519-180050
CÔNG TY TNHH FONNI

SỐ 145 BÙI QUỐC 

KHÁNH, KHU PHÓ 

CHÁNH NGHĨA 6, 

Phường Thủ Dầu Một, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
20/05/2026 16/06/2026

136 10/06/2026
H29.109-

260519-180013

HỘ KINH DOANH PHỞ HÀ 

NỘI

954 Huỳnh Văn Lũy, 

Phường Bình Dương, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
20/05/2026 16/06/2026

137 10/06/2026
H29.109-

260304-0200013

CÔNG TY TNHH THỰC 

PHẨM RUBY - CHI 

NHÁNH TẠI BÌNH DƯƠNG

số 398/17, đường ĐT 

743A, khu phố Đông 

Thành, phường Tân Đông 

Hiệp, Thành phố Hồ Chí 

Minh

sản xuất sữa bắp, 

sữa hạt sen, sữa 

gạo lứt, sữa đậu 

nành, sữa đậu 

xanh, trà sữa (vị 

matcha, vị dâu, vị 

đào, vị truyền 

thống, vị sô cô la), 

nước nha đam mủ 

trôm, nước sâm bí 

đao hạt chia

13/05/2026 17/06/2026

138 10/06/2026
H29.109-

260521-180016

HỘ KINH DOANH NGÔ 

THỊ NHƯ HẰNG

Số 204 đường Lý Thường 

Kiệt, khu phố Đông Tân, 

Phường Dĩ An, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
21/05/2026 17/06/2026

139 10/06/2026
H29.109-

260508-0200020

CÔNG TY TNHH URC 

VIỆT NAM

Số 42 VSIP Đại Lộ Tự 

Do, Khu Công Nghiệp 

Việt Nam - Singapore, 

Phường An Phú, Thành 

Phố Hồ Chí Minh

Sản xuất bánh 

snack và thức 

uống giải khát 

không cồn thanh 

trùng/tiệt trùng 

theo danh sách cụ 

thể các tên sản 

phẩm được đính 

kèm.

13/05/2026 17/06/2026

140 10/06/2026
H29.109-

260520-180068
HỘ KINH DOANH ON-NI

258 Quốc lộ 55, Tổ 1, Ấp 

Tường Thành, xã Đất Đỏ, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
21/05/2026 17/06/2026

141 10/06/2026
H29.109-

260515-180104

HỘ KINH DOANH 

PICKLAND COFFEE

832 đường 30/4, Phường 

Phước Thắng, Thành phố 

Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
21/05/2026 17/06/2026

142 10/06/2026
H29.109-

260520-180026

HỘ KINH DOANH ẨM 

THỰC BIỂN VŨNG TÀU

10 đường Trương Công 

Định, Phường Vũng Tàu, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
21/05/2026 17/06/2026

143 10/06/2026
29.109-260424-

180019

HỘ KINH DOANH CÔ 

PHƯỢNG VŨNG TÀU

33 đường Thống Nhất, 

Phường Vũng Tàu, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
21/05/2026 17/06/2026

144 10/06/2026
H29.109-

260504-180059

HỘ KINH DOANH TRẦN 

HOÀNG NAM

46 đường Hoàng Hoa 

Thám, Phường Vũng Tàu, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
21/05/2026 17/06/2026

145 10/06/2026
H29.109-

260519-101656

HỘ KINH DOANH CƠ SỞ 

SẢN XUẤT NƯỚC MẮM 

HAI THÀNH

Ấp Phước Thuận, xã Hồ 

Tràm, thành phố Hồ Chí 

Minh

Chế biến nước 

mắm
26/05/2026 16/06/2026

146 10/06/2026
H29.109-

260520-100889

HỘ KINH DOANH CƠ SỞ 

NƯỚC CHẤM ĐỆ NAM

Ấp Phước Thuận, xã Hồ 

Tràm, thành phố Hồ Chí 

Minh

Chế biến nước 

mắm
26/05/2026 16/06/2026

147 10/06/2026
H29.109-

260518-180015

HỘ KINH DOANH 

NGUYỄN VĂN DŨNG

Tổ 4, Khu phố Cát Hải, 

Phường Tân Hải, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
21/05/2026 17/06/2026



11

STT
NGÀY TĐ

DỰ KIẾN
STN TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ LOẠI HÌNH 

Ngày nhận

hồ sơ

Ngày trả

hồ sơ 

148 10/06/2026
H29.109-

260518-180022

HỘ KINH DOANH LÊ 

COFFEE

Quốc lộ 51, tổ 3, Khu phố 

Tân Lộc, Phường Tân 

Phước, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
21/05/2026 17/06/2026

149 10/06/2026
H29.109-

260504-180036

HỘ KINH DOANH 

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG 82

116 Lương Thế Vinh, tổ 

8, khu phố 5, Phường 

Tam Long, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
21/05/2026 17/06/2026

150 10/06/2026
H29.109-

260518-180002

HỘ KINH DOANH QUÁN

ĂN GIA ĐÌNH ALO TRÌNH

Ấp Xà Bang 2, xã Châu 

Đức, Thành phố Hồ Chí 

Minh,

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
21/05/2026 17/06/2026

151 10/06/2026
H29.109-

260518-180009

HỘ KINH DOANH HOÀI 

THƠM

Số 10 Nguyễn Thị Định, 

Phường Bà Rịa, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
21/05/2026 17/06/2026

152 10/06/2026
H29.109-

260514-180045

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CÔNG TY TNHH LIFE 

BRIDGE VIỆT NAM TẠI 

BẾP PAVONINE PHÚ MỸ - 

BÀ RỊA VŨNG TÀU

Lô VII-1, Lô VII-2 và 

một phần Lô VII-3, khu 

công nghiệp Mỹ Xuân B1 

- Tiến Hùng, phường Phú 

Mỹ, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Bếp ăn tập thể 

(700 suất/lần phục 

vụ) hợp đồng với 

BẾP PAVONINE 

PHÚ MỸ - BÀ 

RỊA VŨNG TÀU 

do nhà thầu 

CÔNG TY TNHH 

LIFE BRIDGE 

VIỆT NAM

20/05/2026 16/06/2026

153 10/06/2026
H29.109-

260522-180085

CÔNG TY TNHH DV SUẤT 

ĂN CÔNG NGHIỆP TRẦN 

GIA

Số 2146 Đường Độc Lập, 

Khu Phố Hải Sơn, 

Phường Tân Phước, 

Thành Phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
22/05/2026 19/06/2026


